
TT Họ và tên Ngày sinh Số ĐT CNDT Ngoại ngữ Lớp
1 Nguyễn Lan Hương 17/2/1974 0913083132 CĐHA Anh 1
2 Trần Văn Kiên 29/4/1986 0916944115 CĐHA Anh 1
3 Nguyễn Hồng Nhung 6/2/1987 0934655727 CĐHA Anh 1
4 Hoàng Đức Thăng 19/11/1987 0934648936 CĐHA Anh 1
5 Nguyễn Quang Toàn 5/6/1986 0975352523 CĐHA Anh 1
6 Phạm Như Ánh 11/6/1981 0987551490 CĐHA Anh 1
7 Đặng Thị Ngọc Mai 17/1/1991 0916381234 DL&ĐC Anh 1
8 Ngô Minh Diệp 28/6/1983 0979374697 GMHS Anh 1
9 Nguyễn Ngọc Dự 28/1/1987 0987205871 GMHS Anh 1

10 Nguyễn Văn Hoàng 24/8/1989 0978076099 GMHS Anh 1
11 Trịnh Duy Hưng 12/6/1987 0973775675 GMHS Anh 1
12 Đặng Hải Sơn 29/5/1986 0904468985 GMHS Anh 1
13 Nguyễn Thị Luân 23/3/1991 01655292055 GPB Anh 1
14 Võ Thị Phượng Như 7/5/1988 0987348036 GPB Anh 1
15 Đặng Tuyết Hạnh 7/11/1989 01679255315 Hóa sinh Anh 1
16 Đỗ Thị Hương Lan 26/1/1979 01663133189 Hóa sinh Anh 1
17 Đinh Thị Thảo 8/3/1986 01695962288 Hóa sinh Anh 1
18 Dương Thị Minh Thoa 23/7/1990 01689945826 Hóa sinh Anh 1
19 Nông Thế Đoàn 25/6/1984 0949222078 HSCC Anh 1
20 Trần Giáp 24/4/1984 0904556339 HSCC Anh 1
21 Vũ Thị Hương 26/10/1986 01695083576 HSCC Anh 1
22 Hà Thế Linh 25/11/1988 0919421588 HSCC Anh 1
23 Thái Hoàng Long 13/8/1989 0948336286 HSCC Anh 1
24 Lâm Văn Tài 2/1/1989 0974150240 HSCC Anh 1
25 Nguyễn Tất Thành 12/2/1986 0946361259 HSCC Anh 1
26 Mai Xuân Thiên 20/1/1989 0978252027 HSCC Anh 1
27 Trần Đình Trung 11/3/1988 0972525780 HSCC Anh 1
28 Nguyễn Thị Vân 20/11/1989 0967349997 HSCC Anh 1
29 Ngô Quốc Việt 23/1/1989 0988322795 HSCC Anh 1
30 Phi Thị Xuyên 3/9/1989 0948061093 HSCC Anh 1
31 Trần Thị Thanh Bình 4/8/1991 0934226615 Mô phôi Anh 1
32 Lê Việt Cường 13/11/1987 0915569113 Nhãn khoa Anh 1
33 Phạm Duy Dũng 9/10/1989 0975091089 Nhãn khoa Anh 1
34 Ngô Thị Hà 10/11/1985 0983649673 Nhãn khoa Anh 1
35 Trần Thị Thu Huyền 8/9/1987 0986155380 Nhãn khoa Anh 1
36 Nguyễn Tuấn Khanh 11/6/1986 0902094050 Nhãn khoa Anh 1
37 Vũ Hải Long 1/8/1990 01697120523 Nhãn khoa Anh 1
38 Hoàng Thị Luyến 10/10/1986 0904199383 Nhãn khoa Anh 1
39 Nguyễn Văn Nam 20/7/1989 0947686992 Nhãn khoa Anh 1
40 Nguyễn Thị Bảo Thoa 10/9/1986 0989857585 Nhãn khoa Anh 1
41 Hoàng Thị Thùy 16/5/1988 0944935111 Nhãn khoa Anh 1
42 Nguyễn Thùy Trang 22/2/1988 0987929333 Nhãn khoa Anh 1
43 Nguyễn Danh Trình 20/8/1986 0969749159 Nhãn khoa Anh 1
44 Nguyễn Bá Trung 7/11/1988 0916505039 Nhãn khoa Anh 1
45 Đào Trọng Tuân 11/1/1989 0915999238 Nhãn khoa Anh 1
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46 Đặng Tuấn Anh 6/10/1988 0916027412 Nhi Anh 2
47 Trần Tuấn Anh 19/2/1988 01683076638 Nhi Anh 2
48 Vũ Thị Cử 19/9/1986 0982610810 Nhi Anh 2
49 Phạm Thị Thu Cúc 14/12/1982 01664804144 Nhi Anh 2
50 Trần Thị Cườm 8/10/1988 0913753115 Nhi Anh 2
51 Ngô Văn Dần 17/4/1986 0976902874 Nhi Anh 2
52 Đào Thúy Đạt 18/4/1988 0968765301 Nhi Anh 2
53 Nguyễn Thị Dinh 20/9/1983 0982669645 Nhi Anh 2
54 Đặng Thị Thùy Dương 26/9/1988 0987902636 Nhi Anh 2
55 Nguyễn Thái Hà 6/12/1986 01688965093 Nhi Anh 2
56 Hoàng Thị Thu Hằng 10/2/1987 0972327898 Nhi Anh 2
57 Nguyễn Thị Hằng 23/4/1987 0919968889 Nhi Anh 2
58 Đào Hải Hiền 17/9/1986 0987879817 Nhi Anh 2
59 Vũ Thị Hương 22/8/1984 0916609228 Nhi Anh 2
60 Thục Thanh Huyền 2/8/1986 0989598772 Nhi Anh 2
61 Nguyễn Thị Kiên 11/10/1984 0984230129 Nhi Anh 2
62 Đoàn Thị Lan 3/12/1989 0946565457 Nhi Anh 2
63 Nguyễn Thị Thùy Liên 31/7/1985 0985846317 Nhi Anh 2
64 Nguyễn Thị Thùy Linh 3/4/1988 0944863488 Nhi Anh 2
65 Lê Phương Linh 2/4/1988 091552488 Nhi Anh 2
66 Lê Thị Loan 18/8/1987 0942103594 Nhi Anh 2
67 Nguyễn Thị Phương Mai 18/10/1989 0918123660 Nhi Anh 2
68 Lương Thị Minh 7/3/1986 0973978304 Nhi Anh 2
69 Bùi Thị Kim Oanh 1/6/1982 0984896897 Nhi Anh 2
70 Nguyễn Trung Phong 13/10/1985 0983344386 Nhi Anh 2
71 Nguyễn Nam Phong 6/6/1987 0984505366 Nhi Anh 2
72 Phan Hồng Sáng 4/10/1988 01699624125 Nhi Anh 2
73 Ma Văn Thấm 5/9/1988 0983868145 Nhi Anh 2
74 Nguyễn Văn Thắng 18/7/1985 0902291931 Nhi Anh 2
75 Bế Hà Thành 31/3/1988 0972767252 Nhi Anh 2
76 Nguyễn Thị Mai Thùy 8/4/1986 0948334789 Nhi Anh 2
77 Lương Thanh Tiến 30/1/1989 0934528879 Nhi Anh 2
78 Phạm Khắc Tiệp 19/10/1987 01656099902 Nhi Anh 2
79 Trần Văn Toản 15/11/1980 0986601214 Nhi Anh 2
80 Lê Văn Chương 25/7/1988 01649636124 Nội Anh 2
81 Nguyễn Ngọc Cung 8/4/1985 01687377355 Nội Anh 2
82 Vũ Long Đại 11/11/1988 0944804099 Nội Anh 2
83 Lê Thị Anh Đào 25/12/1987 0983882503 Nội Anh 2
84 Nguyễn Thị Duyên 18/1/1989 0984369933 Nội Anh 2
85 Trịnh Thị Thanh Hằng 26/3/1986 0984093843 Nội Anh 3
86 Nguyễn Thị Hiền 21/10/1986 0908971668 Nội Anh 3
87 Nguyễn Thanh Hiếu 17/3/1984 0917344845 Nội Anh 3
88 Trần Văn Học 11/10/1987 0968050538 Nội Anh 3
89 Lê Quang Hưng 27/10/1987 0983143698 Nội Anh 3
90 Hoàng Minh Hương 20/4/1984 01636788935 Nội Anh 3
91 Nguyễn Thị Thu Hương 10/1/1986 0982260086 Nội Anh 3
92 Đỗ Thị Thu Huyền 10/10/1988 0948861216 Nội Anh 3
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93 Lê Minh Huyền 2/8/1987 01632532862 Nội Anh 3
94 Nguyễn Thị Thảo 29/6/1989 0969915486 Nội Anh 3
95 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/9/1984 0913592044 Nội Anh 3
96 Nguyễn Minh Thùy 30/8/1986 0973504585 Nội Anh 3
97 Nguyễn Duy Tiến 9/4/1988 01683337307 Nội Anh 3
98 Nguyễn Thị Phương Trang 18/6/1986 0989791718 Nội Anh 3
99 Đàm Quang Trung 12/6/1988 0975651215 Nội Anh 3

100 Đào Anh Tú 31/1/1987 0987468260 Nội Anh 3
101 Nguyễn Bá Vượng 10/2/1984 0964958828 Nội Anh 3
102 Nguyễn Quỳnh Xuân 25/8/1985 0936040472 Nội Anh 3
103 Bùi Minh Nguyệt 29/10/1988 0977570619 Nội Anh 3
104 Đặng Thị Thu Hoài 13/9/1985 0988080139 PTTH Anh 3
105 Nguyễn Vũ Huân 23/11/1989 0907657344 PTTH Anh 3
106 Võ Vỹ Tuấn 1/5/1988 0937777715 PTTH Anh 3
107 Nguyễn Văn Anh 20/07/1986 0978533834 RHM Anh 3
108 Nguyễn Văn Cường 12/02/1988 0987882838 RHM Anh 3
109 Bùi Đức Hải 31/03/1988 0978509213 RHM Anh 3
110 Bùi Thanh Hiền 11/09/1989 097515756 RHM Anh 3
111 Nguyễn Hữu Huynh 19/02/1990 0973693776 RHM Anh 3
112 Hoàng Văn Kang 13/01/1987 01656112337 RHM Anh 3
113 Nguyễn Quý Thắng 02/10/1988 0975778516 RHM Anh 3
114 Nguyễn Tất Thành 10/10/1987 0986687316 RHM Anh 3
115 Nguyễn Thị Phương Trà 01/01/1987 01676778513 RHM Anh 3
116 Lò Quốc Anh 30/11/1989 0949391189 Sản Anh 3
117 Cao Thị Dung 8/3/1983 0983080336 Sản Anh 3
118 Vương Vũ Việt Hà 26/9/1988 01242561368 Sản Anh 3
119 Hoàng Đức Hiển 20/6/1986 01639345929 Sản Anh 3
120 Đinh Thu Hương 9/8/1982 0914901140 Sản Anh 3
121 Lương Thanh Hương 7/7/1987 0986516314 Sản Anh 3
122 Lê Thị Huyền 11/3/1988 01683315400 Sản Anh 3
123 Vũ Thị Hồng Liên 27/5/1983 0979629607 Sản Anh 3
124 Nguyễn Thành Long 2/6/1987 0943138626 Sản Anh 3
125 Trịnh Thăng Nguyên 22/11/1987 0916605222 Sản Anh 3
126 Lương Thị Kim Oanh 3/8/1985 0989859147 Sản Anh 3
127 Trương Văn Vũ 12/12/1988 0966539289 Sản Anh 3
128 Nguyễn Đình Đông 4/11/1992 Sản Anh 3
129 Phan Thu Hằng 4/1/1987 0976722472 Sinh lý Anh 4
130 Nguyễn Thị Huyền 15/2/1990 0969442986 Sinh lý Anh 4
131 Tăng Thị Kỳ Ninh 16/3/1991 0983686677 Sinh lý Anh 4
132 Đinh Thị Huyền 28/2/1987 0914129134 Tâm thần Anh 4
133 Nguyễn Quang Ngọc Linh 2/8/1988 01688255599 Tâm thần Anh 4
134 Phan Thị Liên 2/7/1989 0972395385 Thần kinh Anh 4
135 Đỗ Thị Lành 13/10/1987 0979212478 Tim mạch Anh 4
136 Nguyễn Thị Lự 19/3/1985 0978690948 Tim mạch Anh 4
137 Nguyễn Thị Thu Nga 10/11/1989 0973654661 Tim mạch Anh 4
138 Lê Thị Thắm 27/1/1986 0988839881 Tim mạch Anh 4
139 Đoàn Hồng Anh 6/5/1989 0989650011 TMH Anh 4
140 Nguyễn Văn Hải 30/9/1988 0916351389 TMH Anh 4
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141 Nguyễn Văn Hướng 5/4/1987 0989565534 TMH Anh 4
142 Quách Thanh Dung 4/4/1985 0904442232 Ung thư Anh 4
143 Trần Thanh Hà 18/10/1988 0932236223 Ung thư Anh 4
144 Trương Thị Hà 25/12/1989 01695433228 Ung thư Anh 4
145 Nguyễn Văn Hải 16/3/1984 0976940284 Ung thư Anh 4
146 Lê Thị Hồng Hạnh 29/4/1989 0916306916 Ung thư Anh 4
147 Lê Chí Hiếu 1/6/1985 0983645085 Ung thư Anh 4
148 Trần Thị Hương 10/11/1989 0986624544 Ung thư Anh 4
149 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/4/1986 0972377947 Ung thư Anh 4
150 Dương Thùy Linh 12/11/1987 0982112685 Ung thư Anh 4
151 Lê Văn Long 10/8/1990 0988490556 Ung thư Anh 4
152 Hoàng Thị Ngọc Mai 9/3/1989 0976291168 Ung thư Anh 4
153 Bùi Việt Nga 1/4/1984 01626656966 Ung thư Anh 4
154 Phạm Văn Tâm 25/2/1986 0986200919 Ung thư Anh 4
155 Hoàng Ngọc Tấn 21/2/1986 0947334996 Ung thư Anh 4
156 Nghiêm Thị Thanh 19/10/1989 0912806718 Ung thư Anh 4
157 Nguyễn Thu Thủy 25/5/1985 0915127324 Ung thư Anh 4
158 Nguyễn Đức Toàn 1/6/1987 0984354140 Ung thư Anh 4
159 Nguyễn Thanh Hằng 10/8/1990 01692384198 Vi sinh Anh 4
160 Trương Thành An 29/9/1987 01684566712 YHCT Anh 4
161 Nguyễn Thị Hiển 13/1/1981 0988365452 YHCT Anh 4
162 Trần Quốc Huy 13/9/1988 0983797261 YHCT Anh 4
163 Ngô Thu Huyền 27/11/1988 01684498837 YHCT Anh 4
164 Nguyễn Minh Khang 2/7/1988 0984232900 YHCT Anh 4
165 Phùng Thị Khánh Linh 14/10/1986 0913583019 YHCT Anh 4
166 Phạm Nhật Minh 18/10/1986 01682174412 YHCT Anh 4
167 Nghiêm Thị Minh Thảo 1/10/1985 0982776024 YHCT Anh 4
168 Nguyễn Thu Trang 12/3/1986 01659816656 YHCT Anh 4
169 Lê Văn Trường 22/6/1985 0936211985 YHCT Anh 4
170 Hoàng Thị Tuyết 18/4/1987 0987888417 YHCT Anh 4
171 Trương Thị Thúy Vân 30/11/1987 0919301187 YHCT Anh 4
172 Hồ Hương Xuân 31/7/1989 0966396538 YHCT Anh 4
173 Võ Đức Toàn 1/1/1990 01225500044 YHGĐ Anh 4
174 Nguyễn Phương Anh 5/4/1986 0909349680 Dinh dưỡng Anh 5
175 Nguyễn Thúy Dung 7/12/1984 01262117688 Dinh dưỡng Anh 5
176 Lê Thanh Hà 8/11/1994 01693209586 Dinh dưỡng Anh 5
177 Nguyễn Liên Hạnh 17/10/1986 0979895233 Dinh dưỡng Anh 5
178 Nguyễn Thị Mai Nhiên 30/9/1981 096330981 Dinh dưỡng Anh 5
179 Bùi Thị Thúy 28/8/1987 0946162103 Dinh dưỡng Anh 5
180 Nguyễn Quỳnh Anh 4/12/1991 01692759916 DTH Anh 5
181 Lê Đức Tùng 23/4/1990 0913032123 DTH Anh 5
182 Phạm Văn Châu 2/6/1990 0983 739 848 QLBV Anh 5
183 Đinh Quang Huy 16/6/1986 0914666122 QLBV Anh 5
184 Nguyễn Hữu Quân 28/7/1977 0978 68 1238 QLBV Anh 5
185 Lê Anh Tuấn 16/6/1988 0984897560 QLBV Anh 5
186 Lê Thành Đạt 17/7/1987 0886898666 YHDP Anh 5
187 Nguyễn Minh Đức 20/3/1975 01656305947 YHDP Anh 5
188 Nguyễn Thị Hiển 03/2/1990 01682891967 YHDP Anh 5
189 Nguyễn Thị Huế 3/2/1990 01689953044 YHDP Anh 5

Page 4



TT Họ và tên Ngày sinh Số ĐT CNDT Ngoại ngữ Lớp
190 Lê Thị Huệ 30/12/1991 0905543378 YHDP Anh 5
191 Lê Thị Hương 17/6/1992 04386233248 YHDP Anh 5
192 Nguyễn Thị Diễm Hương 08/2/1993 01684051038 YHDP Anh 5
193 Nguyễn Mai Khanh 17/2/1987 0982170216 YHDP Anh 5
194 Đặng Thị Tuyết Mai 18/11/1988 01693981811 YHDP Anh 5
195 Ngô Phan Ánh Nhung 30/7/1988 0972641518 YHDP Anh 5
196 Trần Trọng Phúc 3/3/1990 0912731183 YHDP Anh 5
197 Ngô Thị Tâm 27/2/1992 0944427392 YHDP Anh 5
198 Mai Đại Thành 1/11/1988 0978699056 YHDP Anh 5
199 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/5/1991 0916911897 YHDP Anh 5
200 Trần Nhật Tuấn 15/11/1989 0975988115 YHDP Anh 5
201 Nguyễn Thị Cảnh 14/9/1987 0914 545 856 YTCC Anh 5
202 Nguyễn Hồng Hải 3/6/1983 0946 866 889 YTCC Anh 5
203 Trần Thị Lan Hương 15/9/1986 0984 459 239 YTCC Anh 5
204 Trần Thị Hường 10/11/1995 01656620782 YTCC Anh 5
205 Nguyễn Khắc Hưởng 11/1/1991 01667 357 579 YTCC Anh 5
206 Lê Thiên Phú 1/11/1985 0916 864 111 YTCC Anh 5
207 Nguyễn Thị Phương Thảo 15/4/1993 01686789 891 YTCC Anh 5
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